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DANH MỤC  

ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN,  ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

STT 

MÃ ĐỊNH 

DANH 

ĐIỆN TỬ 

Thông tin đã cấp theo Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 

28/8/2025 của UBND tỉnh 
Thông tin điều chỉnh 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Số điện thoại 

Tên cơ quan,  

đơn vị 
Địa chỉ 

Số điện  

thoại 

1 H55.10.22 
Trung tâm Y tế 

Thái Nguyên 

Tổ 22, phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên 
02083754289 

Bệnh viện Phạm 

Ngọc Thạch 
Không thay đổi Không thay đổi 

2 H55.10.23 
Trung tâm Y tế 

Sông Công 

Số 370, đường CMT8, 

phường Sông Công,  

 tỉnh Thái Nguyên 

02083862115 Bệnh viện Sông Công Không thay đổi Không thay đổi 

3 H55.10.25 
Trung tâm Y tế 

Phổ Yên 

Tổ dân phố Đồng Dẫy, 

phường Phổ Yên,  

tỉnh Thái Nguyên 

02083863181 Bệnh viện Phổ Yên Không thay đổi Không thay đổi 

4 H55.10.26 
Trung tâm Y tế 

Đồng Hỷ 

Tổ 7, phường Linh Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên 
02083820105 Bệnh viện Đồng Hỷ Không thay đổi 02083820409 

5 H55.10.28 
Trung tâm Y tế 

Phú Lương 

Tổ dân phố Cầu Trắng, xã 

Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 
02083874205 Bệnh viện Phú Lương 

Xóm Cầu Trắng, xã Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên 
Không thay đổi 

6 H55.10.30 
Trung tâm Y tế  

Võ Nhai 

Tổ dân phố Làng Lường, xã 

Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 
02083827293 Bệnh viện Võ Nhai 

Xóm Làng Lường, xã Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên 
Không thay đổi 

7 H55.10.34 
Trung tâm Y tế  

Bắc Kạn  

Tổ 11C, phường Đức Xuân, 

tỉnh Thái nguyên 
02093810007 

Bệnh viện Phùng Chí 

Kiên 

Tổ 5A, phường Bắc Kạn, 

tỉnh Thái nguyên 
02093875385 

8 H55.10.35 
Trung tâm Y tế  

Ba Bể 

Tiểu khu 2, xã Chợ Rã, tỉnh 

Thái Nguyên 
02093876168 Bệnh viện Ba Bể 

Thôn 2, xã Chợ Rã, tỉnh 

Thái Nguyên 
Không thay đổi 

9 H55.10.36 
Trung tâm Y tế 

Bạch Thông  

Tổ dân phố Nà Hái, xã Phủ 

Thông, tỉnh Thái Nguyên  
02093850181 

Bệnh viện Bạch 

Thông  

Thôn Nà Hái, xã Phủ 

Thông, tỉnh Thái Nguyên  
0988457935 
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10 H55.10.37 
Trung tâm Y tế 

Chợ Đồn  

Tổ dân phố 1, xã Chợ Đồn, 

tỉnh Thái Nguyên 
02093882111 Bệnh viện Chợ Đồn  

Thôn 1, xã Chợ Đồn, tỉnh 

Thái Nguyên 
Không thay đổi 

11 H55.10.38 
Trung tâm Y tế 

Chợ Mới  

Tổ 11, xã Chợ Mới, tỉnh Thái 

Nguyên 
02093864086 Bệnh viện Chợ Mới  

Thôn 11, xã Chợ Mới, 

tỉnh Thái Nguyên 
0828566228 

12 H55.10.39 
Trung tâm Y tế  

Na Rì 

Tổ dân phố Số 2, xã Na Rì, 

tỉnh Thái Nguyên 
02093886248 Bệnh viện Na Rì 

Thôn Phố Mới, xã Na Rì, 

tỉnh Thái Nguyên 
Không thay đổi 

13 H55.10.40 
Trung tâm Y tế 

Ngân Sơn 

Tiểu khu Bản Súng, xã Ngân 

Sơn, tỉnh Thái Nguyên 
02093874102 Bệnh viện Ngân Sơn 

Thôn Bản Súng, xã Ngân 

Sơn, tỉnh Thái Nguyên 
0357784216 

14 H55.10.41 
Trung tâm Y tế  

Pác Nặm 

Thôn Đông Lẻo, xã Bằng 

Thành, tỉnh Thái Nguyên 
02093893358 Bệnh viện Pác Nặm Không thay đổi Không thay đổi 
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